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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 372/2008/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2008 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch ñào tạo và chính sách hỗ trợ  
ñể phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên ñến năm 2015 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/2007/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 10 về chính sách ñào tạo sau ñại học ñến 
năm 2015 phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ Phú Yên, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Kế hoạch ñào tạo sau ñại học và 

chính sách hỗ trợ ñể phát triển nguồn nhân lực của tỉnh ñến năm 2015”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và 
ðầu tư, Tài chính, Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phạm Ngọc Chi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH 
ðào tạo sau ñại học và chính sách hỗ trợ  

ñể phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên ñến năm 2015 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 372/2008/Qð-UBND 
ngày 01 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

Quán triệt Nghị quyết ðại hội X của ðảng, Nghị quyết Tỉnh ðảng bộ lần thứ 
XIV và thực hiện Chương trình hành ñộng số 08-CTr/TU ngày 03 tháng 10 năm 2006 
của Tỉnh ủy khóa XIV về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên giai ñoạn 2006-
2010. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch ñào tạo sau ñại học và chính sách hỗ 
trợ ñể phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên ñến năm 2015 như sau: 

 
Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG ðỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC  
CỦA TỈNH PHÚ YÊN 

 
 Toàn tỉnh có 08 huyện và 01 thành phố; 109 xã, phường, thị trấn. Có 30 sở, 

ban, ngành; 06 hội trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và 14 cơ quan ðảng, ñoàn thể 
cấp tỉnh, với tổng số cán bộ, công chức trong toàn tỉnh là 17.674 người, trong ñó: 
Khối ðảng, ñoàn thể: 1.023 người; Khối nhà nước: 16.681 người và ñội ngũ cán bộ, 
công chức xã gồm: 3.182 người. 

 Thời gian qua, các cấp ủy ðảng, Ủy ban nhân dân các cấp rất quan tâm lãnh 
ñạo, chỉ ñạo thực hiện công tác ñào tạo, bồi dưỡng và ñào tạo lại ñội ngũ cán bộ, 
công chức theo trình ñộ ñại học, sau ñại học có hiệu quả. 

 ðến ngày 31 tháng 12 năm 2006, trình ñộ chuyên môn của ñội ngũ cán bộ, 
công chức trong tỉnh có: 02 tiến sĩ, 177 thạc sĩ, hơn 5.500 ñại học, gồm: 

 - Khu vực quản lý nhà nước: thạc sĩ: 33, ñại học: 1.011; 

 - Khối sự nghiệp: tiến sĩ: 02; thạc sĩ: 136, ñại học: 3.978; 

 - Khối cơ quan ðảng, Mặt trận, ñoàn thể: thạc sĩ: 08, ñại học: 478; 

 - Khối xã: sau ñại học: 02, ñại học: 143. 

 Thực hiện Quyết ñịnh số 569/2001/Qð-UB ngày 15 tháng 3 năm 2001 của Ủy 
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ban nhân dân tỉnh về chính sách ñào tạo tuyển dụng cán bộ sau ñại học và văn bản số 
194/HD-UB ngày 13 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 05 năm 
qua, số hồ sơ xin ñề nghị ñược hưởng chính sách ưu ñãi sau ñại học là 203 người, Hội 
ñồng xét tuyển, tuyển dụng cán bộ sau ñại học thống nhất hỗ trợ kinh phí là 127 
người. 

 ðến nay ñã ñủ ñiều kiện theo các quy ñịnh ñã hỗ trợ kinh phí là 69/127 người, 
trong ñó: nghiên cứu sinh: 05 người, thạc sĩ: 60 người, bác sĩ chuyên khoa II: 04 
người và 07 người thuộc các ngành dọc Trung ương ñóng tại ñịa phương (trong ñó: 
nghiên cứu sinh: 01 người, thạc sĩ: 06 người). 

 * Những tồn tại: 

 - Trình ñộ cán bộ sau ñại học còn ít, chưa tương xứng với nhu cầu phát triển 
kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; chưa xây dựng kế hoạch ñào tạo ñội ngũ cán bộ 
chuyên sâu về lĩnh vực ñối ngoại, kỹ thuật, khoa học công nghệ, luật pháp quốc tế, 
ngoại ngữ. 

 - Việc cán bộ, công chức ñưa ñi ñào tạo sau ñại học của các ñơn vị, ñịa phương 
chưa ñúng ñối tượng ñược quy hoạch, chưa ñảm bảo chuyên ngành mà Ủy ban nhân 
dân tỉnh phân bổ, như về thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục có nhiều cán bộ, 
công chức tham gia, trong khi một số lĩnh vực chuyên ngành kỹ thuật, khoa học công 
nghệ cao, ngành tỉnh ñang cần thì chưa có người ñăng ký tham gia dự tuyển. 

 
Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH ðÀO TẠO 150 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SAU ðẠI HỌC  
VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ðỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH 

PHÚ YÊN ðẾN NĂM 2015 
 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Mục tiêu chung: 

Nhằm trang bị, nâng cao trình ñộ về bản lĩnh chính trị, kiến thức quản lý nhà 
nước, chuyên môn kỹ thuật, nghiệm vụ, năng lực quản lý, ñiều hành và thực thi công 
vụ cho ñội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; bảo ñảm cho việc xây 
dựng ñội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và năng lực thực 
hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm ñược giao; bảo ñảm hoạt ñộng của bộ 
máy chính quyền và cả hệ thống chính trị; tạo tiền ñề vững chắc cho quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể ñến năm 2015: 
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Các ngành mà tỉnh ñang thiếu, ñang cần trình ñộ sau ñại học như: công nghệ 
thông tin, tự ñộng hóa, công nghệ sinh học, y tế, kinh tế, công nghệ môi trường và 
phát triển bền vững, lọc dầu, hóa dầu, hăn hóa du lịch, luật pháp quốc tế,... ưu tiên 
ñào tạo ñủ cán bộ giảng dạy cho Trường ðại học Phú Yên và các Trường Cao ñẳng 
của tỉnh gồm: 90 thạc sĩ, 60 tiến sĩ, 50 chuyên sâu tiếng Anh (ngoại ngữ khác sẽ ñào 
tạo sau). 

3. ðào tạo sau ñại học: 

- Dự kiến ñào tạo sau ñại học cho ñội ngũ cán bộ, công chức ở các sở, ban, 
ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan ðảng, Mặt trận, ñoàn thể 
cấp tỉnh và cấp huyện từ nay ñến năm 2015 là 150 người, gồm các khối như sau: 

+ Khối hành chính: 40 chỉ tiêu (thạc sĩ: 25, nghiên cứu sinh: 15); 

+ Khối sự nghiệp: 70 chỉ tiêu (thạc sĩ: 35, nghiên cứu sinh: 35); 

+ Khối ðảng, ñoàn thể: 20 chỉ tiêu (thạc sĩ: 15, nghiên cứu sinh: 05); 

+ Khối huyện, thành phố: 20 chỉ tiêu (thạc sĩ: 15, nghiên cứu sinh: 05). 

- Hàng năm chọn từ 03 ñến 05 sinh viên tốt nghiệp ñại học loại giỏi (nếu không 
ñủ thì loại khá), ñảm bảo tiêu chuẩn chính trị, dự nguồn cán bộ cốt cán của tỉnh cho 
ñi ñào tạo sau ñại học ở nước ngoài. 

- Khuyến khích và hỗ trợ một phần kinh phí cho ñối tượng tự túc ñi học ở nước 
ngoài về làm việc tại tỉnh; tạo ñiều kiện ñể cán bộ, công chức ở một số ngành tỉnh 
ñang thiếu ñào tạo tại nước ngoài theo các tổ chức hoặc dự án. 

- Có kế hoạch gắn kết chặt chẽ với chương trình ñào tạo 20.000 tiến sĩ của Bộ 
Giáo dục và ðào tạo ñể có thêm chỉ tiêu và kinh phí từ Trung ương. 

4. ðào tạo chuyên sâu tiếng Anh: 

Tuyển chọn trong cán bộ lãnh ñạo, quản lý ñương nhiệm hoặc quy hoạch trẻ, 
có năng lực, có bằng tốt nghiệp ñại học Anh văn hoặc chứng chỉ C ñể ñào tạo chuyên 
sâu ñủ khả năng làm việc ñược với nước ngoài bằng tiếng Anh ở các ngành: hành 
chính, ngoại vụ, xúc tiến ñầu tư, thương mại du lịch, kinh tế ñối ngoại, kinh tế biển, 
pháp luật, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, công nghiệp, giáo dục ñào tạo, 
dạy nghề và một số ngành cần thiết khác,... mỗi năm một lớp từ 15 ñến 20 người (ñào 
tạo hai giai ñoạn: giai ñoạn 1 học tại tỉnh do giảng viên trong nước giảng dạy; giai 
ñoạn 2 học tại một số nước nói tiếng Anh với thời gian ít nhất 01 năm). 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Về chế ñộ, chính sách: 
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Tiếp tục thực hiện chế ñộ ñào tạo cho cán bộ, công chức theo quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh số 569/2001/Qð-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Phú Yên, ñịnh kỳ sửa ñổi, bổ sung phù hợp về chế ñộ hỗ trợ cho cán bộ, công 
chức và các ñối tượng chưa hưởng lương ñược cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
trình ñộ, năng lực theo chương trình này. 

Ngân sách cấp tỉnh có sự ñầu tư thích ñáng trong việc xây dựng các dự án ñề 
tài khoa học nhằm thực hiện mục tiêu ñào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ. 

2. Về công tác ñào tạo: 

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ, có kế hoạch ñào tạo ñội 
ngũ cán bộ, công chức theo quy hoạch. 

- Xây dựng cơ chế quản lý, giám sát, kiểm tra, ñánh giá chất lượng ñào tạo và 
kết quả sau ñào tạo. 

- Mở rộng mạng lưới các cơ sở ñào tạo cán bộ, công chức thông qua việc liên 
kết, phối hợp khai thác các tiềm năng thế mạnh của các trường ðại học, các Trung 
tâm ñào tạo quốc gia ñể ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ, năng lực chuyên môn 
cho ñội ngũ cán bộ, công chức. 

- Tăng cường và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế về ñào tạo cán bộ, công 
chức, công nhân kỹ thuật cả về chiều rộng và chiều sâu, qua ñó xây dựng kế hoạch 
hợp tác ñào tạo ñội ngũ chuyên gia ñầu ngành mang tính chiến lược trung và dài hạn. 

- Thực hiện việc cử cán bộ lãnh ñạo, quản lý của tỉnh, ñội ngũ cán bộ giảng 
viên ñầu ngành ñi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. 

III. PHƯƠNG THỨC ðÀO TẠO VÀ LOẠI HÌNH ðÀO TẠO 

1. Phương thức ñào tạo: 

- ðào tạo trong nước: 

+ Do các trường ðại học, Học viện Việt Nam ñào tạo gồm: 60 thạc sĩ, 50 tiến 
sĩ; 

+ Do các trường ðại học, Học viện có yếu tố nước ngoài ñào tạo gồm: 20 thạc 
sĩ, 50 chuyên sâu tiếng Anh giai ñoạn 1. 

- ðào tạo nước ngoài gồm: 

+ 10 thạc sĩ, 10 tiến sĩ; 

 + ðào tạo giai ñoạn 2 cho 50 chuyên sâu tiếng Anh ở một số nước nói 
tiếng Anh ít nhất 01 năm, ñã hoàn thành giai ñoạn 1. 
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2. Loại hình ñào tạo: 

- ðào tạo trong nước: hệ chính quy không tập trung (vừa làm vừa học, một 
năm tập trung một số kỳ ñể học); 

- ðào tạo ngoài nước: hệ chính quy tập trung. 

IV. VỀ KINH PHÍ ðÀO TẠO VÀ CHẾ ðỘ CHÍNH SÁCH 

1. Về kinh phí ñào tạo: 

a) Ngân sách tỉnh cấp: dự toán hỗ trợ tài liệu, học phí, làm luận văn như sau: 

- Thạc sĩ trong nước: 50 triệu ñồng/người/khóa; 

- Thạc sĩ trong nước có yếu tố nước ngoài: 150 triệu ñồng/người/năm (9.000 
USD); 

- Thạc sĩ nước ngoài: 400 triệu ñồng/người/khóa (24.000 - 25.000 USD); 

- Tiến sĩ trong nước: 100 triệu ñồng/người/khóa; 

- Tiến sĩ nước ngoài: 500 triệu ñồng/người/khóa (30.000 - 32.000 USD); 

- Chuyên sâu tiếng Anh: 100 triệu ñồng/người/khóa. 

Tổng kinh phí: 25 tỷ ñồng từ năm 2008 ñến năm 2015, bình quân 3,2 tỷ 
ñồng/năm. 

Kinh phí ăn, ở, ñi lại, chi khác: do cá nhân, gia ñình, huy ñộng các nguồn tài 
trợ. Nếu có khó khăn thì nhà nước cho vay ưu ñãi theo Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg 
ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ñể hoàn thành khóa học, sẽ trả 
dần sau khi tốt nghiệp trong thời gian nhất ñịnh theo ký kết hợp ñồng. 

b) Về nguồn kinh phí: 

Ngoài nguồn kinh phí do Trung ương phân bổ ñể thực hiện một số nhiệm vụ 
thường xuyên, ngân sách ñịa phương các cấp cân ñối bổ sung cấp cho các ñối tượng 
ñược cử ñi học ñào tạo sau ñại học trong các nguồn kinh phí thường xuyên của ñơn 
vị; nguồn kinh phí ñóng góp của các tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức học viên; 
nguồn kinh phí tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 
nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án liên quan khác. 

Ngân sách tỉnh bố trí tập trung cho công tác hỗ trợ ñào tạo sau ñại học theo 
chương trình của các trường ðại học trong nước và các trường ðại học nước ngoài 
ñối với các ñối tượng cán bộ, công chức trong diện quy hoạch ñược cử ñi học, ñồng 
thời các ñơn vị có người ñi học hỗ trợ cho người ñi học theo Kết luận số 14-KL/TU 
ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng thực 
hiện theo chế ñộ quy ñịnh hiện hành. 

2. Về chế ñộ chính sách: 

Tiếp tục thực hiện chế ñộ hỗ trợ ñào tạo cho cán bộ, công chức sau ñại học 
theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 569/2001/Qð-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2001 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Hướng dẫn số 194/HD-UB ngày 13 tháng 02 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, có sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp. 

3. Về bồi thường kinh phí ñào tạo ñối với cán bộ, công chức không thực hiện 
ñúng cam kết: 

Thực hiện theo Nghị ñịnh số 54/2005/Nð-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của 
Chính phủ. Học không tốt nghiệp bồi hoàn kinh phí ñã cấp. 

V. PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

1. Phương thức tiến hành: 

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết ñịnh ban hành Kế hoạch ñào tạo sau ñại 
học và chính sách hỗ trợ ñể phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên ñến năm 2015; 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở, ngành chức năng: 

- Sở Nội vụ tham mưu, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết ñịnh 
thành lập Hội ñồng xét tuyển ñào tạo sau ñại học của tỉnh và giao cho Sở Nội vụ làm 
cơ quan thường trực Hội ñồng xét tuyển. 

- Căn cứ kế hoạch ñào tạo hàng năm ñược Hội ñồng thông báo chiêu sinh gửi 
cho các ngành, các cấp, xét tuyển và hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Nội vụ tổng hợp (vào 
tháng 4 hàng năm) ñể Sở Nội vụ tổng hợp trình Hội ñồng xét tuyển chọn cử ñi ñào 
tạo. Tiến hành nộp hồ sơ thi tuyển ñầu vào. 

2. Phương thức thanh toán: 

Thực hiện “Kế hoạch ñào tạo sau ñại học và chính sách hỗ trợ ñể phát triển 
nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên ñến năm 2015”, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế 
hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hàng năm gửi Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét trình Hội ñồng nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện. 

Sở Tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho các ñơn vị, ñịa phương có cán 
bộ, công chức cử ñi học sau ñại học, ñược Hội ñồng xét tuyển thống nhất ñề nghị Ủy 
ban nhân dân tỉnh ra quyết ñịnh cử ñi học và theo thông báo nhập học của các trường. 
Các ñơn vị, ñịa phương có trách nhiệm cấp phát và quyết toán kinh phí với Sở Tài 
chính (nguồn kinh phí tập trung tại Sở Tài chính). Phương pháp theo dõi gồm: Sở Nội 
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vụ, Sở Tài chính, các ñơn vị, ñịa phương có cán bộ, công chức cử ñi học sau ñại học. 

 
Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

 1. Giao cho Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội ñồng xét tuyển) phối hợp với 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và ðào tạo, các ngành chức năng thẩm ñịnh danh 
sách cán bộ, công chức của các ñịa phương, ñơn vị ñăng ký học sau ñại học ñể tổng 
hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh. 

2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Nội vụ và các 
ngành liên quan lập dự toán kinh phí hỗ trợ hàng năm gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem 
xét ñể trình Hội ñồng nhân dân tỉnh phê duyệt. 

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan ðảng, Mặt trận, các ñoàn thể 
cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt triển khai 
thực hiện Kế hoạch này, rà soát ñánh giá lại ñội ngũ cán bộ thuộc ñơn vị, ñịa phương 
quản lý theo các tiêu chuẩn quy ñịnh, ñối chiếu lại danh sách ñã ñăng ký trước ñây 
theo các chuyên ngành ñược phân bổ; lập danh sách báo cáo số lượng cán bộ, công 
chức ñược cử ñào tạo sau ñại học gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét phê duyệt. 

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với Sở Nội vụ và các ngành chức 
năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc các ñơn vị, ñịa phương 
trong việc tổ chức quán triệt thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu 
có vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phạm Ngọc Chi 
 


